
12:34 PM28/07/2017 Son Tùng Skating - 0946 999 777

Ph. SKT Event SKSMã ND Vòng ND Heatsố điệu Điệu Số đôi Time

09:00 30/7 1 11 32 Bán kết Hạng E1 Thiếu nhi 2  Latin 2 C 15 4

09:04 2 14 Chung kết Hạng E1 Nhi đồng  Latin 1 C 5 2

09:06 3 63 Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2  Latin 1 C 6 2

09:08 4 14 33 Bán kết Hạng E2 Thiếu nhi 2  Latin 1 R 13 2

09:10 5 15 Chung kết Hạng E2 Nhi đồng  Latin 1 R 5 2

09:12 6 64 Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2  Latin 1 R 7 2

09:14 7 34 Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2  Latin 1 J 7 2

09:16 8 203 Chung kết Hạng E3 Nhi đồng  Latin 1 J 3 2

09:18 9 65 Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2  Latin 1 J 5 2

09:20 10 13 Chung kết Hạng D Nhi đồng  Latin 1 C,R 4 5

09:25 1 11 32 Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2  Latin 1 C 6 2

09:27 12 195 Chung kết Hạng E1 Trung niên 3  Standard 1 W 4 2

09:29 13 62 Chung kết Hạng D Thiếu niên 2  Latin 1 C,R 6 5

09:34 4 14 33 Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2  Latin 1 R 6 2

09:36 15 196 Chung kết Hạng E2 Trung niên 3  Standard 1 T 4 2

09:38 16 66 Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2  Latin 1 S 4 2

09:40 17 30 Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2  Latin 1 C,R,J 6 7

09:47 18 194 Chung kết Hạng D Trung niên 3  Standard 1 W,T 4 5

09:52 19 67 Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 2  Latin 1 P 4 2

09:54 20 61 Chung kết Grade C Junior II Open Latin 1 C,R,J 6 7

10:01 21 31 31 Bán kết Hạng D Thiếu nhi 2  Latin 1 C,R 13 5

10:06 22 190 Chung kết Hạng E1 Trung niên 2  Standard 1 W 4 2

10:08 23 89 Chung kết Hạng E1 Trung niên 1  Latin 1 C 5 2

10:10 24 35 Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2  Latin 1 S 5 2

10:12 25 191 Chung kết Hạng E2 Trung niên 2  Standard 1 T 3 2

10:14 26 90 Chung kết Hạng E2 Trung niên 1  Latin 1 R 4 2

10:16 27 29 Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin 1 S,C,R,P,J 3 12

10:28 28 192 Chung kết Hạng E3 Trung niên 2  Standard 1 Q 3 2

10:30 29 88 Chung kết Hạng D Trung niên 1  Latin 1 C,R 4 5

10:35 30 189 Chung kết Hạng D Trung niên 2  Standard 1 W,T 3 5

10:40 21 31 31 Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2  Latin 1 C,R 6 5

10:45 32 72 Chung kết Hạng E1 Dưới 21 tuổi Latin 1 C 4 2

10:47 33 6 Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1  Standard 1 W,T,VW,Q 3 10

10:57 34 184 Chung kết Hạng E1 Trung niên 1  Standard 1 W 3 2

10:59 35 73 Chung kết Hạng E2 Dưới 21 tuổi Latin 1 R 4 2

11:01 36 21 Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1  Latin 1 C 8 2

11:03 37 185 Chung kết Hạng E2 Trung niên 1  Standard 1 T 4 2

11:05 38 74 Chung kết Hạng E3 Dưới 21 tuổi Latin 1 J 3 2

11:07 39 5 Chung kết Hạng A Thiếu nhi 1  Standard 1 W,T,VW,SF,Q 3 12

11:19 40 182 Chung kết Hạng C Trung niên 1  Standard 1 W,T,Q 3 7

11:26 41 60 Chung kết Hạng B Thiếu niên 2  Latin 1 S,C,R,J 5 10

11:36 42 22 Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1  Latin 1 R 6 2

11:38 43 186 Chung kết Hạng E3 Trung niên 1  Standard 1 Q 3 2

11:40 44 75 Chung kết Hạng E4 Dưới 21 tuổi  Latin 1 S 3 2

11:42 45 19 Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1  Latin 1 C,R,J 5 7

Chương trình Giải Vô địch KVTT Hà Nội mở rộng năm 2017 - Đôi

1



12:34 PM28/07/2017 Son Tùng Skating - 0946 999 777

11:49 46 187 Chung kết Hạng E4 Trung niên 1  Standard 1 SF 3 2

11:51 47 71 Chung kết Hạng D Dưới 21 tuổi  Latin 1 C,R 3 5

11:56 48 23 Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1  Latin 1 J 6 2

11:58 49 183 Chung kết Hạng D Trung niên 1  Standard 1 W,T 3 5

12:03 Trao giải và giải lao 30

13:00 30/7 50 69 Chung kết Hạng B Dưới 21 tuổi  Latin 1 S,C,R,J 6 10

13:10 51 20 Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1  Latin 1 C,R 7 5

13:15 52 2 Chung kết Hạng B Thiếu nhi 1  Latin 1 S,C,R,J 3 10

13:25 53 181 Chung kết Hạng B Trung niên 1  Standard 1 W,T,SF,Q 3 10

13:35 54 70 Chung kết Grade C Youth Open Latin 1 C,R,J 6 7

13:42 55 141 Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1  Standard 1 W 6 2

13:44 56 66 78 Bán kết Hạng B Thanh niên  Latin 1 S,C,R,J 9 10

13:54 57 165 Chung kết Grade C Youth Open Standard 1 W,T,Q 6 7

14:01 58 176 Chung kết Hạng E1 Thanh niên  Standard 1 W 6 2

14:03 59 76 Chung kết Hạng E5 Dưới 21 tuổi  Latin 1 P 3 2

14:05 60 142 Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1  Standard 1 T 5 2

14:07 61 177 Chung kết Hạng E2 Thanh niên  Standard 1 T 5 2

14:09 62 72 68 Bán kết Grade A Youth Open Latin 1 S,C,R,P,J 10 12

14:21 63 178 Chung kết Hạng E3 Thanh niên  Standard 1 Q 3 2

14:23 64 143 Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1  Standard 1 Q 4 2

14:25 65 179 Chung kết Hạng E4 Thanh niên  Standard 1 SF 3 2

14:27 56 66 78 Chung kết Hạng B Thanh niên  Latin 1 S,C,R,J 6 10

14:37 67 100 Chung kết Hạng E1 Trung niên 3  Latin 1 C 3 2

14:39 68 140 Chung kết Hạng D Thiếu niên 1  Standard 1 W,T 4 5

14:44 69 156 Chung kết Grade C Junior II Open Standard 1 W,T,Q 3 7

14:51 70 174 Chung kết Grade C Adult Open Standard 1 W,T,Q 5 7

14:58 71 46 Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1  Latin 1 C 8 2

15:00 62 72 68 Chung kết Grade A Youth Open Latin 1 S,C,R,P,J 6 12

15:12 73 101 Chung kết Hạng E2 Trung niên 3  Latin 1 R 3 2

15:14 74 124 Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2  Standard 1 W,T,SF,Q 4 10

15:24 75 175 Chung kết Hạng D Thanh niên  Standard 1 W,T 5 5

15:29 76 86 82 Bán kết Hạng E2 Thanh niên  Latin 1 R 10 2

15:31 77 87 45 Bán kết Hạng D Thiếu niên 1  Latin 1 C,R 9 5

15:36 78 88 81 Bán kết Hạng E1 Thanh niên  Latin 1 C 9 2

15:38 79 49 Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1  Latin 1 S 5 2

15:40 80 99 Chung kết Hạng D Trung niên 3  Latin 1 C,R 3 5

15:45 81 127 Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2  Standard 1 W 3 2

15:47 82 163 Chung kết Grade A Youth Open Standard 1 W,T,VW,SF,Q 6 12

15:59 83 47 Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1  Latin 1 R 8 2

16:01 84 98 44 Bán kết Grade C Junior I Open Latin 1 C,R,J 9 7

16:08 85 48 Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1  Latin 1 J 4 2

16:10 76 86 82 Chung kết Hạng E2 Thanh niên  Latin 1 R 6 2

16:12 77 87 45 Chung kết Hạng D Thiếu niên 1  Latin 1 C,R 6 5

16:17 78 88 81 Chung kết Hạng E1 Thanh niên  Latin 1 C 6 2

16:19 89 128 Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2  Standard 1 T 3 2

16:21 90 154 Chung kết Grade A Junior II Open  Standard 1 W,T,VW,SF,Q 3 12

16:33 91 97 80 Bán kết Hạng D Thanh niên  Latin 1 C,R 10 5

16:38 92 126 Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2  Standard 1 W,T 3 5

16:43 93 11 Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2  Standard 1 W,T,VW,SF,Q 4 12

16:55 94 59 Chung kết Grade A Junior II Open Latin 1 S,C,R,P,J 7 12

17:07 Trao giải và giải lao 30

17:45 30/7 95 99 77 Tứ kết Grade A Adult Open Latin 3 S(s),C,R,P,J(s) 17 24
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18:09 96 103 172 Bán kết Grade A Adult Open Standard 2 W(s),T,VW,SF,Q(s) 13 18

18:27 91 97 80 Chung kết Hạng D Thanh niên  Latin 1 C,R 6 5

18:32 84 98 44 Chung kết Grade C Junior I Open Latin 1 C,R,J 6 7

18:39 95 99 104 77 Bán kết Grade A Adult Open Latin 1 S(s),C,R,P,J(s) 12 12

18:51 100 83 Chung kết Hạng E3 Thanh niên  Latin 1 J 3 2

18:53 101 43 Chung kết Hạng B Thiếu niên 1  Latin 1 S,C,R,J 7 10

19:03 102 79 Chung kết Grade C Adult Open Latin 1 C,R,J 7 7

19:10 96 103 172 Chung kết Grade A Adult Open Standard 1 W(s),T,VW,SF,Q(s) 6 12

19:22 99 104 77 Chung kết Grade A Adult Open Latin 1 S(s),C,R,P,J(s) 6 12

19:34 Trao giải và Bế mạc
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